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Dự thảo lần 2
TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định quy định 

việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Luật Công an nhân dân ngày 20/11/2018 và Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 11/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6, Bộ Công an trình Chính phủ Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
- Căn cứ pháp lý:
+ Thứ nhất: Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong đó xác định: “Xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Trước mắt, bố trí Công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc sau khi hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan”.
+ Thứ hai: Điều 17 Luật Công an nhân dân năm 2018 quy định Công an xã thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân. Chính phủ quy định cụ thể việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. 
- Căn cứ yêu cầu thực tiễn công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở:
+ Tình hình an ninh, trật tự khu vực nông thôn tiềm ẩn nhiều vấn đề bất ổn, nhất là các mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện liên quan đến đất đai; hoạt động của tội phạm ma túy, hình sự diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm có xu hướng gia tăng như: buôn bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn, hiếp dâm, dâm ô trẻ em, trộm cắp tài sản; tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ gây án, chống người thi hành công vụ, coi thường pháp luật có tính chất manh động, nguy hiểm xảy ra ở nhiều địa phương. Nếu không chủ động phòng ngừa, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn ngay từ cơ sở sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội; trong khi đó lực lượng Công an xã bán chuyên trách hiện nay chưa đủ mạnh, yếu về chất lượng, thiếu về số lượng; chế độ, chính sách chưa tương xứng với công việc, nên đã có nhiều Công an xã xin nghỉ việc hoặc bỏ việc. Để bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, Công an cấp huyện đã tăng cường lực lượng Công an chính quy trực tiếp xuống xã để giải quyết các vụ việc và tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
+ Qua tổng kết 6 năm thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy tại xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; Công an địa phương đã bố 693 Trưởng Công an xã, 367 Phó trưởng Công an xã và 230 Công an viên đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; chủ động nắm tình hình; tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp và các vụ việc về an ninh, trật tự tại cơ sở, được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ, qua đó tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế và giảm, góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã  hội của địa phương.
 + Qua triển khai thí điểm việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên toàn địa bàn tỉnh Kon Tum, tình hình an ninh, trật tự có chuyển biến rõ rệt, số vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự giảm so với cùng kỳ năm 2018 (khi chưa bố trí Công an xã chính quy); được cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ.
Do vậy việc ban hành Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy là cần thiết, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở hiện nay.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về xây dựng Công an xã và cụ thể hóa Luật Công an nhân dân năm 2018 đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với chủ trương cải cách hành chính, tư pháp; phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

2. Tạo cơ sở pháp lý và bảo đảm điều kiện hoạt động đối với Công an xã, thị trấn chính quy; đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự ở cơ sở.
3. Việc xây dựng Nghị định trên cơ sở tổng kết việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; khảo sát thực tế ở một số địa phương. Kế thừa, phát triển các quy định của pháp luật về Công an xã, nhất là các văn bản quy định về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã hiện nay còn phù hợp thực tiễn. 
4. Luật Công an nhân dân năm 2018 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019, do vậy việc xác định lộ trình bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã từ nay đến hết ngày 31/12/2021 (sau khi kết thúc Đại hội đảng, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và đề nghị Quốc hội ban hành Luật trị an cơ sở vào năm 2021).
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức việc soạn thảo Nghị định về Công an xã, thị trấn chính quy bảo đảm đầy đủ các bước theo trình tự, thủ tục luật định; cụ thể:
1. Tập hợp, hệ thống hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.
2. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.
3. Xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.
4. Xây dựng dự thảo Tờ trình Chính phủ và Nghị định; lấy ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương.
5. Tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định; tổ chức hội thảo khoa học, lấy ý kiến chuyên gia về xây dựng Nghị định.
6. Tổ chức khảo sát thực tế việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở một số địa phương.

7. Xây dựng báo cáo đánh giá tác động việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn.

8. Đăng tải dự thảo Tờ trình Chính phủ và Nghị định lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an và Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

9. Tổ chức lấy ý kiến tham gia của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.
10. Đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Tờ trình Chính phủ và Nghị định.

11. Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH


1. Bố cục dự thảo Nghị định gồm 04 chương, 12 điều, cụ thể như sau:

Chương I. Những quy định chung, gồm 04 điều (từ Điều 1 đến Điều 4)
- Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng (Điều 1, Điều 2).

- Vị trí của Công an xã chính quy (Điều 3).

- Nguyên tắc hoạt động của Công an xã chính quy (Điều 4).
Chương II. Lộ trình bố trí Công an chính quy và bảo đảm điều kiện  hoạt động đối với Công an xã chính quy, gồm 3 điều (từ Điều 5 đến Điều 7).
- Lộ trình bố trí Công an xã chính quy (Điều 5).

- Nơi làm việc và trang bị của Công an xã chính quy (Điều 6).
- Bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất đối với lực lượng Công an xã chính quy (Điều 7).
Chương III. Trách nhiệm của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp về bố trí Công an xã chính quy, gồm 03 điều (từ Điều 8 đến Điều 10).
- Trách nhiệm của Bộ Công an (Điều 8).
- Trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương (Điều 9).

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp (Điều 10).

Chương IV. Điều khoản thi hành, gồm 02 điều ( Điều 11 và Điều 12).
- Hiệu lực thi hành (Điều 11).

- Trách nhiệm thi hành (Điều 12).

2. Về nội dung của Nghị định chỉ quy định vị trí, nguyên tắc hoạt động, lộ trình bố trí Công an chính quy, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. 

Về nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn cán bộ, chế độ, chính sách; quan hệ công tác, lề lối làm việc; chế độ quản lý sinh hoạt; trình tự thủ tục điều động đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an đã được quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BCA, ngày 11/4/2019 của Bộ Công an quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Do đó không quy định trong Nghị định này.
Bộ Công an kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, V05 (P3).
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